
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 100598 10A3 Nguyễn Tùng Anh 28/09/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

2 91657 10A3 Vũ NgọC Trâm Anh 13/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

3 105484 10A3 Diệp Phối Ân 16/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

4 105592 10A3 Đoàn Nguyễn Gia Bảo 23/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

5 92445 10A3 Lê Duy Bảo 28/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

6 104234 10A3 Nguyễn Hồng Ngọc Châu 11/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

7 90165 10A3 Đào Trí Cường 07/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

8 104307 10A3 Trần Đình Anh Duy 17/04/2006 Nam Tỉnh Khánh Hòa

9 92542 10A3 Nguyễn Minh Thiên Hà 27/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

10 92635 10A3 Nguyễn Quốc Hy 14/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

11 92640 10A3 Lâm Tuấn Khải 11/09/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

12 90365 10A3 Nguyễn Lộc Xuân Khánh 10/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

13 92706 10A3 Nguyễn Nguyên Khôi 21/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

14 100962 10A3 Bùi Dương Phương Linh 18/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

15 101911 10A3 NguyễN Minh Long 14/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

16 169188 10A3 Thân Trọng Minh 22/12/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

17 92837 10A3 Trần Hoàng Nam 16/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

18 104852 10A3 Vũ Trần Bảo Nguyên 17/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 108663 10A3 Nguyễn Trương Khả Như 02/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 102792 10A3 Trần Vũ Quỳnh Như 11/06/2006 Nữ Tỉnh Gia Lai

21 102078 10A3 Trần Minh Phát 07/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

22 90666 10A3 Trần Duy Phúc 31/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

23 100399 10A3 Tăng Hồ Minh Quang 23/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

24 104992 10A3 Lê Hoàng Quân 01/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

25 105001 10A3 Trần Ngọc Anh Quân 09/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

26 125278 10A3 Nguyễn Ngọc Thành 02/07/2006 Nam Tỉnh Quảng Ngãi

27 92264 10A3 Lê Ngọc Hiền Thảo 14/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

28 116204 10A3 Nguyễn Minh Thắng 09/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

29 140512 10A3 Hà Ngọc Anh Thư 06/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

30 90846 10A3 Võ Mạnh Đức Tín 03/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

31 94283 10A3 Lê Minh Trí 20/03/2006 Nam Thành phố Hà Nội

32 102304 10A3 Nguyễn Hữu Minh Trí 30/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

33 93224 10A3 Nguyễn Hữu Vinh 07/12/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
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